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A THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ Đơn vị tính Số lượng

1 Máy chụp CT scanner 32 Lát +  máy bơm thuốc cản quang Hệ thống 1

2 Hệ thống X-quang kỹ thuật số DR Hệ thống 1

3 Máy siêu âm 4D ( 4 đầu dò ) Máy 1

4 Hệ thống nội soi dạ dày Hệ thống 1

5 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 1

6 Máy xét nghiệm sinh hóa Máy 1

7 Máy xét nghiệm miễn dịch Máy 1

8 Máy gây mê Máy 2

9 Máy điện tim Máy 10

10 Máy sốc điện Máy 2

11 Monitor sản khoa Máy 2

12 Monitor theo dõi 6 thông số Máy 12

13 Bàn mổ đa năng Bộ 2

14 Đèn mổ treo trần Bộ 2

15 Dao mổ điện Máy 2

B THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHÁC

1 Kính hiển vi Máy 1

2 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 1

3 Máy xét nghiệm huyết học Máy 1

4 Máy xét nghiệm khí máu Máy 1

5 Máy xét nghiệm đông máu Máy 1

6 Máy tán sỏi ngoài cơ thể Máy 1

7 Máy đo độ loãng xương bằng tia X Máy 1

8 Máy ly tâm Máy 1

9 Ghế nha khoa và phụ kiện Ghế 2

10 Sinh hiển vi khám mắt Máy 1

11 Đèn soi đáy mắt Máy 1

12 Bộ dụng cụ mổ mộng Bộ 2

13 Sinh hiển vi phẫu thuật Máy 1

14 Máy laser Yag Máy 1

15 Bộ dụng cụ gắp dị vật Tai Mũi Họng Bộ 3

16 Máy đo thính lực Máy 2

17 Bộ dụng cụ khám Tai Mũi Họng Bộ 3

18 Máy siêu âm điều trị Máy 3

19 Máy điện xung điện phân 4 kênh Máy 2

20 Máy kéo giãn cột sống Máy 4

21 Máy sóng ngắn Máy 2

22 Máy điều trị dẫn lưu bạch huyết Máy 2

23 Máy sóng xung kích Máy 1

24 Máy Laser cường độ cao Máy 1

25 Máy giặt công nghiệp ≥ 50kg Máy 1

26 Máy giặt công nghiệp ≥ 30kg Máy 2
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27 Máy sấy ≥ 50kg Máy 1

28 Máy hấp tiệt trùng hơi nước Máy 1

29 Xe cứu thương + phụ kiện cấp cứu Xe 1

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu Bộ 5

31 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 10

32 Giường bệnh nhân + nệm Bộ 130

33 Giường cấp cứu đa năng Bộ 20

34 Tủ đầu giường Bộ 130

35 Máy hút dịch Máy 10

36 Bộ đồ sanh Bộ 20

37 Bộ đặt vòng Bộ 20

38 Bộ đặt điều kinh Bộ 20

39 Bộ khám phụ khoa Bộ 20

40 Đèn Gù Cái 10

C THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

1 Bộ máy tính + máy in Bộ 40

2 Máy tính xách tay Máy 5

3 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ 25

4 Tủ đựng tài liệu Cái 25

5 Bộ bàn ghế họp, tiếp khách (1 bàn + 8 ghế) Bộ 5

6 Giường phòng trực Cái 20



3/2


